
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Vĩnh Thủy, ngày       tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Thủy

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THỦY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Vĩnh Thủy. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Thủy gồm các ông, bà có 

tên sau (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Thủy thực 

hiện theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 10/2016/TT-
BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
886/QĐ-UBND này 03/10/2025 của UBND xã Vĩnh Thủy về công nhận tuyên truyền 
viên pháp luật xã Vĩnh Thủy.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Sở Tư pháp (B/c);                                                                                  
 - TT ĐU, TT HĐND xã (B/c);
- UBMTTQVN, các đoàn thể xã;
- Công an, BCH Quân sự;
- Các phòng chuyên môn;
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Trưởng BCTMT, các trưởng thôn;
 - Chủ tịch, các PCT UBND xã;  
 - Lưu: VT.                                                

CHỦ TỊCH

Thái Nam Sơn
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ VĨNH THỦY

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND 
 ngày     tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy)

STT HỌ VÀ TÊN Giới 
tính Năm sinh Chức vụ/chức 

danh

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Lĩnh vực 
pháp luật 

chuyên môn 
sâu

Ghi chú

1 Nguyễn Quang Chiến Nam 25/11/1977 Phó Chủ tịch 
UBND xã ĐH Lĩnh vực 

Kinh tế
0945923475

2 Võ Duy Hoài Nam 30/12/1974 Phó Chủ tịch 
UBND xã ĐH Lĩnh vực Văn 

hóa-Xã hội
0914120252

1 Nguyễn Đức Trí Nam 15/3/1980 UVBTV-PCT 
HĐND ĐH Công tác 

HĐND
0848259882

2 Nguyễn Văn Quyết Nam 13/11/1981 Phó CT MT,
Chủ tịch Hội 

CCB

ĐH Công tác  
Cựu chiến 

Binh

0814131181

3 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 10/12/1972 Phó CT MT,
Chủ tịch Hội 

PN

ĐH Công tác  phụ 
nữ, trẻ em, 
bình đẳng 

giới

0915172025

4 Trần Nam Trung Nam 10/9/ 1983 Phó CT MT,
Chủ tịch Hội 

ND

ĐH Công tác Hội 
nông dân

0915116396

5 Võ Thị Thương Hoài Nữ 20/02/1992 Phó CT MT,
Bí thư ĐTN

ĐH Công tác 
thanh thiếu 

niên

0919039697

6 Lê Hồng Phong Nam 11/01/1984 Phó Trưởng 
Công an

ĐH   Lĩnh vực an 
ninh, trận tự

0979168123

7 Hoàng Văn Hùng Nam 1989 Phó CHT Ban 
CHQS

ĐH Lĩnh vực 
Quân sự

0987787357

8 Trương Kim Chi Nữ 03/12/1992 Phó Chánh VP 
HĐND&UBND

ĐH Lĩnh vực 
CNTT, 

chuyển đổi số

0941394357

9 Lê Tuấn Anh Nam 19/11/1988 Chuyên viên cơ 
quan MT, PCT 

Hội ND

ĐH Linh vực 
Nông dân

0942897456

10 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 21/08/1988 Chuyên viên ThS Lĩnh Vực 0914977198
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Phòng VHXH VHXH
11 Đào Quang Huệ Nam 31/5/1987 Chuyên viên

VP 
HĐND&UBND

ĐH Lĩnh  vực Tư 
Pháp

0906534123

12 Nguyễn Thị Hoài Quyên Nữ 25/10/1985 Chuyên viên 
Phòng Kinh tế

ĐH Lĩnh Vực 
Kinh Tế

0943542886

13 Nguyễn Thị Thúy Phượng Nữ 29/9/1995 Phó giám đốc 
Trung tâm HCC

THsỹ Cải cách hành 
chính, cơ chế 
một cửa, xây 
dựng chính 

quyền điện tử.

0358226089

15 Nguyễn Quang Hạnh Nam 10/8/1980 Trưởng 
BCTMT

 thôn Thủy Ba 
Hạ

ĐH Công tác hòa 
giải cơ sở

0982184717

16 Lê Thị Tuyết Nữ 20/9/1975 Trưởng 
BCTMT

thôn Thủy Ba 

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0949991632

20 Lê Tiến Dũng Nam 12/09/1977 Trưởng 
BCTMT

thôn Đức Xá

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0976259707

21 Phạm Văn Sơn Nam 07/5/1981 Trưởng 
BCTMT

Phan Hiền

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0837534015

22 Nguyễn Văn Thanh Nam 13/10/1982 Trưởng 
BCTMT
Lê Xá

ĐH Công tác hòa 
giải cơ sở

0946214357

23 Hồ Xuân Hển Nam 01/11/1980 Trưởng 
BCTMT

thôn Quảng Xá

ĐH Công tác hòa 
giải cơ sở

0917780234

24 Nguyễn Thị An Nữ 01/01/1970 Trưởng 
BCTMT
Vĩnh Sơn

SC Công tác hòa 
giải cơ sở

0706059850

25 Nguyễn Quang Luân Nữ 01/01/1984 Trưởng 
BCTMT

Tiên Mỹ 1

ĐH Công tác hòa 
giải cơ sở

0944333005

26 Nguyễn Thị Thanh Châu Nữ 16/9/1981 Trưởng 
BCTMT

thôn Vĩnh Lâm

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0911093345

27 Nguyễn Hải Tiến Nam 03/11/1976 Trưởng 
BCTMT

thôn Tiên Mỹ 2

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0358072061

28 Phan Thanh Cường Nam 22/01/1985 Trưởng 
BCTMT

thôn Huỳnh
Xá 

12/12 Công tác hòa 
giải cơ sở

0327942317
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